MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA HK I, NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN : LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 9
	TT
	Chủ đề/ chương
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Mức độ nhận thức
	Tổng điểm %

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	1
	CHƯƠNG 1. THẾ GIỚI TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945

	Bài 1. Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945
	 Nhận biết
Nêu được những nét chính về nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập.
– Biết được những thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921-1941).
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	Bài 3. Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945
	–Nhận biết: Trình bày được những nét chính về phong trào cách mạng và sự thành lập Quốc tế Cộng sản; đại suy thoái kinh tế 1929 – 1933; sự hình thành chủ nghĩa phát xít ở châu Âu.
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	Bài 4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)
	Nhận biết: Trình bày được nguyên nhân và diễn biến chủ yếu của Chiến tranh thế giới thứ hai. 
	4TN
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	CHƯƠNG 2 VIỆT NAM TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945
	Bài 8. Cách mạng tháng Tám năm 1945
	Vận dụng: Đánh giá vai trò của Đảng Cộng Sản Đông Dương trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.
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	Số câu/ loại câu
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	11

	Tỷ lệ
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PHÂN MÔN ĐỊA LÝ
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2
	Địa lý dân cư Việt Nam



Địa lý các ngành kinh tế 

Việt Nam


	Biết: Nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số cao
	2TN
	
	
	
	

	
	
	Hiểu:  Trình bày ảnh hưởng của 
Dân số đến việc giải quyết việc làm và chất lượng cuộc sống.
	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng: Giải thích được được vì sao việc làm là vấn đề gay gắt của nước ta hiện nay?   

Biết: Nêu được các ngư trường trọng điểm của nước ta.
Vận dụng: Nắm được các vùng kinh tế nước ta.
	




2 TN


4 TN
20%
	
	1TL







1TL
10%
	
	








30%


Đề 1                           ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I, NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ. LỚP 9
THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT
 I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)  
Chọn câu trả lời đúng (mỗi câu đúng 0,25đ).
Câu 1: Trọng tâm phát triển kinh tế của Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1945 là:
A. Phát triển công nghiệp nhẹ.       B. Phát triển dịch vụ, thương mại.
C. Phát triển du lịch.                       D. Phát triển công nghiệp nặng
Câu 2: Đâu không phải thành tựu của Liên Xô về kinh tế trong giai đoạn 1922 đến năm 1945?
A. Trở thành cường quốc công nghiệp sau 2 kế hoạch 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội.
B. Giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, còn lại giai cấp công nhân và nông dân tập thể.
C. Sản xuất công nghiệp chiếm hơn 70% tổng sản phẩm kinh tế quốc dân.
D. Sản lượng công nghiệp đứng dầu châu Âu.
Câu 3: Trong thập niên 20 của thế kỉ XX, nước nào là trung tâm công nghiệp thương mại, tài chính quốc tế?
A. Nước Đức.    B. Nước Anh.                   C. Nước Mĩ.              D. Nước Nhật.
Câu 4: Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ bắt đầu trong lĩnh vực gì?
A. Tháng 7 – 1929 trong lĩnh vực ngân hàng.    B. Tháng 8 – 1929 trong lĩnh vực tài chính.
C. Tháng 9 – 1929 trong lĩnh vực công nghiệp.  D. Tháng 10 – 1929 trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Câu 5: Khối phát xít bao gồm những quốc gia nào?
A. Anh, Đức, Nhật Bản.                                 B. Mỹ, Pháp, Anh.
C. I-ta-li-a, Pháp, Mỹ.                                    D. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.
Câu 6: Sau khi Đức đánh Ba Lan, những nước nào tuyên chiến với Đức?
A. Anh và Pháp.                                    B. Anh, Pháp và Mĩ.
C. Liên Xô, Anh, Pháp và Mĩ.               D. Anh, Pháp, Ba Lan, Mĩ.
Câu 7: Tháng 1 – 1942, Mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập gồm những nước nào?
A. Mỹ, Liên Xô, Đức.                            B. Anh, I – ta – li – a, Nhật Bản.
C. Đức, Mỹ, Trung Quốc.                      D. Liên Xô, Anh, Mỹ.
Câu 8:  Kẻ thù chung của hai khối các nước tư bản dân chủ và phát xít là:
A. Việt Nam.  B. Thổ Nhĩ Kì.  C. Liên Xô.  D. Hung – Ga – Ri.
  Câu 9: Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số:
        A. Thấp.         B. Trung bình.        C. Cao.              D. Rất cao.
     Câu 10: Cho biết nước ta có mấy vùng kinh tế:
        A. 3 vùng.      B. 7 vùng.               C. 5 vùng.          D. 9 vùng.
     Câu 11: Vùng kinh tế nào sau đây không giáp biển:
        A. Bắc Trung Bộ.     B. Đồng bằng sông Hồng.          C. Tây Nguyên.             D. Đông Nam Bộ.
     Câu 12: Nước ta có bao nhiêu ngư trường trọng điểm: 
        A. 2.               B. 4.                        C. 6.                   D. 8.     
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Nêu nguyên nhân của chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?
Câu 2: (3 điểm) Nêu nguyên nhân thắng lợi và đánh giá vai trò của Đảng Cộng Sản Đông Dương trong Cách mạng tháng Tám năm 1945?
   Câu 3: Tại sao nói việc làm đang là vấn đề gay gắt ở nước ta? Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần phải có những giải pháp nào?(2đ)
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ( ĐỀ 1)
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)  (mỗi câu đúng 0,25đ).
	 Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	C
	D
	D
	A
	D
	C


	9
	10
	11
	12

	C
	B
	C
	B


 II. TỰ LUẬN: (7 điểm)  
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	* Nguyên nhân của chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
- Nguyên nhân sâu xa 
-Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, những mâu thuẫn về thị trường, thuộc địa giữa các nước đế quốc. 
-Cuộc đại suy thoái kinh tế (1929 – 1933) làm cho những mâu thuẫn này thêm sâu sắc. 
-Các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản tiếp tục nỗ lực phát xít hoá bộ máy nhà nước và thực hiện ý định gây chiến tranh, phân chia lại thế giới. Thế giới dần xuất hiện hai khối nước đối đầu nhau nhưng có chung mâu thuẫn với Liên Xô là: Anh – Pháp – Mỹ và Đức – I-ta-li-a – Nhật.
Nguyên nhân trực tiếp.
-Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 làm sâu sắc thêm mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản=>tạo điều kiện chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền=>ráo riết chạy đua vũ trang gây chiến tranh xâm lược .
-Thái độ của các nước lớn: 
+Liên Xô kiên quyết chống phát xít.
+Anh, Pháp, Mỹ : dung dưỡng , thoả hiệp với lực lượng phát xít.
Mỹ: đạo luật trung lập (1935)
Anh, Pháp nhượng bộ phát xít hòng đẩy chiến tranh về phía Liên Xô, đỉnh cao là tại hội nghị  Muy-ních (9-1938).
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	    Nguyên nhân thắng lợi
- Đường lối cách mạng đúng đắn, có quá trình chuẩn bị trong suốt 15 năm chớp thời cơ giành chính quyền.
- Truyền thống yêu nước nồng nàn
- Do tinh thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm giành độc lập, tự do.
- Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng Minh buộc phát xít Nhật đầu hàng không điều kiện, tạo ra điều kiện khách quan có lợi để nhân dân ta nổi dậy giành chính quyền.      
Vai trò lãnh đạo của đảng: 
- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ vai trò quyết định nhất. Được thể hiện qua các phương diện:
+ Quyết định chuyển hưởng chỉ đạo chiến lược, mở đường đi tới thắng lợi
+ Khẩn trương xây dựng lực lượng cách mạng, chuẩn bị thực lực giành chính quyền.
+ Đánh giá đúng tình hình và tương quan lực lượng giữa cách mạng và các thế lực thù địch, dự đoán chính xác khả năng diễn biến thời cuộc, đưa ra những 
quyết định đúng đắn và kịp thời. 
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	Việc làm đang là vấn đề gay gắt ở nước ta vì:
   - Nguồn lao động dồi dào trong điều kiện nền kinh tế  phát triển chậm đã tạo nên sức ép rất lớn đối với vấn đề giải quyết việc làm
   - Tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn còn phổ biến 
   - Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị tương đối cao
 * Giải pháp:
   - Phân bố lại dân cư và lao động
   - Đa dạng hoá hoạt động kinh tế ở nông thôn.
   - Phát triển công nghiệp, dịch vụ ở thành thị.
   - Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đẩy mạnh hướng nghiệp dạy nghề, giới thiệu việc làm…  
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ĐỀ 2
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)  
Chọn câu trả lời đúng (mỗi câu đúng 0,25đ)
Câu 1: Cuộc Nội chiến Nga diễn ra từ năm nào đến năm nào?
A. 1914-1918		B. 1917-1922           C. 1920-1925 	   D. 1936-1939
Câu 2: Trọng tâm phát triển kinh tế của Liên Xô từ năm 1922 đến năm 1945 là:
A. Phát triển công nghiệp nhẹ.		B. Phát triển dịch vụ, thương mại.
C. Phát triển du lịch.				D. Phát triển công nghiệp nặng.
Câu 3: Trong thập niên 20 của thế kỉ XX, nước nào là trung tâm công nghiệp thương mại, tài chính quốc tế?
A. Nước Đức.		B. Nước Anh.        C. Nước Mĩ.	D. Nước Nhật.
Câu 4: Tại Đại hội lần thứ hai Quốc tế cộng sản đã thông qua vấn đề gì quan trọng?
A. Sự cần thiết phải khởi nghĩa giành chính quyền từ tay tư sản.
B. Luận cương về cấn đề dân tộc và thuộc địa do Lê-nin dự thảo.
C. Nghị quyết thành lập Đảng cộng sản ở các nước.
D. Nghị quyết chống chiến tranh đế quốc.
Câu 5: Khối các nước tư bản dân chủ gồm những quốc gia nào?
A. I-ta-li-a, Pháp, Mỹ.			B. Mỹ, Đức, Nhật Bản.
C. Anh, Pháp, Mỹ.			D. Nhật Bản, I-ta-li-a, Đức.
Câu 6: Kẻ thù chung của hai khối các nước tư bản dân chủ và phát xít là:
A. Việt Nam.						B. Thổ Nhĩ Kì.
C. Hung – Ga – Ri.					D. Liên Xô.
Câu 7 : Liên Xô đã làm gì để thoát khỏi nguy cơ bị Đức xâm lược?
A. Thỏa thuận tại Hội nghị Muy – ních.			 B. Kí Hiệp ước không xâm phạm nhau với Đức. 
C. Thực hiện cam kết bảo vệ độc lập đất nước. 		D. Xâm lược các nước châu Âu. 
Câu 8: Đức tấn công Ba Lan vào thời gian nào?
A. Ngày 1 – 9 – 1939.				 B. Ngày 28 – 8 – 1939.
B. Ngày 4 – 9 – 1939.				 D. Ngày 3 – 9 – 1939
Câu 9. Bản sắc văn hoá của mỗi dân tộc không thể hiện trong:
A. Phong tục tập quán                           B. Ngôn ngữ, trang phục
C. Quần cư                                            D. kiểu tóc
 Câu 10. Các vùng có mật độ dân số cao là do thuận lợi:
A. Điều kiện sinh sống                         B. Giao thông thuận lợi
           C. Hoạt động sản xuất phát triển          D. Cả A, B, C đều đúng 
     Câu 11. Trong các nhân tố kinh tế - xã hội, nhân tố nào là cơ sở thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp:
A. Dân cư và lao động nông thôn         B. Cơ sở vật chất kỹ thuật
C. Chính sách phát triển nông nghiệp   D.Thị trường trong và ngoài nước
     Câu 12. Các nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp nào?
A. Công nghiệp trọng điểm               
B. Công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản
C. Công nghiệp dầu khí
D. Công nghiệp hoá chất
  II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Nêu Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng chống chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?
Câu 2: (3 điểm) Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám năm 1945 ?

Câu 5: ( 2 điểm) Trình bày các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát tiển và phân bố công nghiệp. 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (ĐỀ 2)
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)  (mỗi câu đúng 0,25đ).

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	C
	B
	C
	D
	B
	A

	9
	10
	11
	12

	D
	D
	C
	A



II. TỰ LUẬN: (7 điểm)  
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	*  Nguyên nhân thắng lợi của chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
-Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh phi nghĩa do phe phát xít gây ra, đồng thời là cuộc chiến tranh chính nghĩa của phe đồng minh, của các dân tộc bị phát xít chiếm đóng, và của các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới.
-Thắng lợi vĩ đại đó có được nhờ   tinh thần đoàn kết, chiến đấu anh dũng vì hoà bình, chính nghĩa của nhân dân toàn thế giới, (phe đồng minh và nhân dân các nước bị phát xít chiếm đóng.
 -Nhờ sự hi sinh quên mình của Hồng quân Liên Xô và quân đội các nước Đồng minh là nhân tố quan trọng góp phần làm nên thắng lợi.
  * ý nghĩa lịch sử của chiến thắng chống chủ nghĩa phát xít 
-Thắng lợi của Liên Xô và các nước Đồng minh đã đánh tan chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hoà bình, an ninh, tiến bộ cho  nhân loại.
-Tạo điều kiên cho các nước thuộc địa đứng lên giành độc lập, trong đó có Việt Nam.
	1
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	2
	Nguyên nhân thắng lợi:
Khách quan:
- Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh buộc phát xít Nhật đầu hàng không điều kiện, tạo thuận lợi để nhân dân ta nổi dậy giành chính quyền.
Chủ quan: 
-Có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh. 
-Đảng đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, có quá trình chuẩn bị lực lượng trong suốt 15 năm và chớp thời cơ phát động quần chúng nổi dậy dành chính quyền.
-Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước nồng nàn. 
Ý nghĩa lịch sử: 
. Với dân tộc: 
- Là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam
- Lật đổ ách thống trị của Pháp – Nhật, xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến, lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
 Với thế giới:
Cổ vũ tinh thần đấu tranh giành độc lập của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới, nhất là đối với Lào và Cam-pu-chia.
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	- Tài nguyên thiên nhiên nước ta đa dạng là cơ sở nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng để phát triển cơ cấu đa ngành.
- Các nguồn tài nguyên thiên nhiên có trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp trọng điểm.
-   Sự phân bố các tài nguyên khoáng sản tạo ra các thế mạnh khác nhau của từng vùng.
	1
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